
                                                                                                                                                        

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Số:               /QĐ-UBND               Thanh Hóa, ngày         tháng 12 năm 2024  

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

       
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

về kiểm soát thủ tục hành chính; 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính;  

Căn cứ Quyết định số 6003/QĐ-BQP ngày 10/12/2024 của Bộ Quốc 

phòng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 21 thủ tục hành 

chính sửa đổi lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

xã (có Danh mục kèm theo)1. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; 

                                                                 
1 Tra cứu nội dung thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: http://dichvucong.gov-
tthc-thu-tuc-hanh-chinh.htm 

 



2 

 

Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 2 Quyết định; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

 

      KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                    

 

 

 

     Nguyễn Văn Thi       
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC  

CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

I- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi  

Sửa đổi 21 TTHC lĩnh vực Chính sách tại Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách, Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

 

TT 

Tên thủ tục hành chính       

(Mã TTHC) 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

 

Căn cứ pháp lý 

 

Nội dung 

sửa đổi  

Lĩnh vực: Chính sách (Bộ Quốc Phòng)  

1 

 

 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 

cấp một lần đối với quân 

nhân, công nhân viên chức 

quốc phòng, trực tiếp tham 

gia kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước nhưng chưa được 
hưởng chế độ, chính sách 

của Đảng và Nhà nước 

 

(1.008235.000.00.00.H56) 

Không quy định 

  

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 
tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

  

 - Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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 - Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 
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2 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 

cấp một lần đối với quân 

nhân, công nhân viên chức 

quốc phòng, trực tiếp tham 

gia kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước nhưng chưa được 

hưởng chế độ, chính sách 

của Đảng và Nhà nước (đối 

tượng cư trú ở địa phương 
khác không còn lưu giữ 

được giấy tờ) 

(1.001995.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https
://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 08-

11-2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 
và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

3 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng hạ 

sĩ quan, chiến sĩ quân đội 

tham gia chiến đấu, hoạt 

động ở chiến trường B, C, K, 

sau đó trở thành người 

hưởng lương 

 

(1.001971.000.00.00.H56) 

 
 

Không quy định   Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco
ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

4 

Thủ tục thực hiện chế độ 
một lần đối với đối tượng hạ 

sĩ quan, chiến sĩ quân đội 

theo Quyết định 

188/2007/QĐ-TTg (đối 

tượng lập hồ sơ lần đầu) 

(1.001892.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 
tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

 
- Quyết định số 
290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng 

chính sách của Đảng và Nhà 

nước; 

- Mẫu đơn 
- Căn cứ 

pháp lý 
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a.gov.vn 

(một phần) 

  

- Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg ngày 

06/12/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 
tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 
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và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

21/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

26/02/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 

liên tịch số 191/2005/TTLT-
BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 
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Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

5 

Thủ tục thực hiện chế độ một 

lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ 

quân đội đã được hưởng chế 

độ trợ cấp một lần theo Quyết 

định 290/2005/QĐ- TTg (nay 

bổ sung đối tượng theo Quyết 

định số 188/2007/QĐ-TTg) 

(1.001852.000.00.00.H56) 

Không Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng 

chính sách của Đảng và Nhà 

nước; 

- Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg ngày 

06/12/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 
định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

21/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

26/02/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 

liên tịch số 191/2005/TTLT-

BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 
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binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 
hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

6 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng hạ 

sĩ quan, chiến sĩ quân đội 

theo Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg (đối 

tượng cư trú ở địa phương 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

 - Quyết định số 290/2005/QĐ-

TTg ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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khác không còn lưu giữ 

được giấy tờ) 

(1.001790.000.00.00.H56) 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

nhưng chưa được hưởng chính 

sách của Đảng và Nhà nước; 

- Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg ngày 
06/12/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 
07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 
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nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

21/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

26/02/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung Thông tư 

liên tịch số 191/2005/TTLT-

BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 
hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 
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định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

7 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 

cấp một lần đối với dân quân 

tập trung ở miền Bắc, du 

kích tập trung ở miền Nam 

(bao gồm cả lực lượng mật 

quốc phòng) 

(1.001744.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho
a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng 

chính sách của Đảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 
định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

8 

Thủ tục thực hiện chế 
độ trợ cấp một lần đối với dân 

quân tập trung ở miền Bắc, du 

kích tập trung ở miền Nam 

(bao gồm cả lực lượng mật 

quốc phòng), đối tượng cư trú 

ở địa phương khác không còn 

lưu giữ được giấy tờ 

(1.001681.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 
và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

 
- Quyết định số 290/2005/QĐ-

TTg ngày 08/11/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng chính 

sách của Đảng và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 
pháp lý 
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(một phần) 

 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 
chính. 

9 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng du 

kích thôn, ấp ở miền Nam 

trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 - Quyết định số 290/2005/QĐ-

TTg ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số đối 
tượng trực tiếp tham gia kháng 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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theo Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg 

(3.000011.000.00.00.H56) 

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng chính 

sách của Đảng và Nhà nước; 

- Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg ngày 

06/12/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 
08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 
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kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

21/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

26/02/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 

liên tịch số 191/2005/TTLT-

BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
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thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành chính 

10 

Thủ tục thực hiện chế độ 

một lần đối với đối tượng du 

kích thôn, ấp ở miền Nam 

trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

theo Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg (đối 

tượng cư trú ở địa phương 

khác) 

(2.000537.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho
a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 290/2005/QĐ-

TTg ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

nhưng chưa được hưởng chính 

sách của Đảng và Nhà nước; 

- Quyết định số 

188/2007/QĐ-TTg ngày 

06/12/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với một số đối 

tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 

và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 

21/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

26/02/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung Thông tư 

liên tịch số 191/2005/TTLT-

BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 

07/12/2005 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
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hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 290/2005/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với một số 

đối tượng trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa được 

hưởng chính sách của Đảng 
và Nhà nước; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

11 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 

cấp hàng tháng đối với quân 

nhân tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước có từ đủ 

15 năm đến dưới 20 năm 

công tác trong quân đội đã 

phục viên, xuất ngũ về địa 

Kkông quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

Không 
- Quyết định số 

142/2008/QĐ-TTg ngày 

27/10/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện chế 

độ đối với quân nhân tham 

gia kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước có dưới 20 năm 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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phương 

(2.000503.000.00.00.H56) 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

công tác trong quân đội đã 

phục viên, xuất ngũ về địa 

phương; 

- Thông tư liên tịch số 

144/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

27/11/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực 

hiện chế độ đối với quân 

nhân tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước có dưới 

20 năm công tác trong quân 

đội đã phục viên, xuất ngũ 

về địa phương;  

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 
định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 
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thực hiện thủ tục hành 

chính. 

12 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 
cấp một lần đối với quân 

nhân tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước có dưới 

15 năm công tác trong quân 

đội đã phục viên, xuất ngũ 

về địa phương (bao gồm cả 

đối tượng đã từ trần) 

(1.001715.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 
tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 
142/2008/QĐ-TTg ngày 

27/10/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ đối với 

quân nhân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước có 

dưới 20 năm công tác trong 

quân đội đã phục viên, xuất 

ngũ về địa phương; 

- Thông tư liên tịch số 

144/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

27/11/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 
định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ 

đối với quân nhân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước có dưới 20 năm công 

tác trong quân đội đã phục 

viên, xuất ngũ về địa 

phương. 

- Mẫu đơn 
- Căn cứ 

pháp lý 
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- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 
kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

13 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ 

cấp một lần đối với quân 

nhân tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước có dưới 

15 năm công tác trong quân 

đội đã phục viên, xuất ngũ 

về địa phương (đối tượng cư 
trú ở địa phương khác không 

còn lưu giữ được giấy tờ) 

(1.001295.000.00.00.H56) 

Không quy định Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 
trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 

142/2008/QĐ-TTg ngày 

27/10/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ đối với 

quân nhân tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước có 

dưới 20 năm công tác trong 
quân đội đã phục viên, xuất 

ngũ về địa phương; 

- Thông tư liên tịch số 

144/2008/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

27/11/2008 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 142/2008/QĐ-TTg 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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ngày 27/10/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ 

đối với quân nhân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước có dưới 20 năm công 

tác trong quân đội đã phục 

viên, xuất ngũ về địa 

phương; 

- Thông tư số 104/2024/TT-
BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

14 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp hàng tháng đối với quân 

nhân, người làm công tác cơ 

yếu, nhập ngũ, tuyển dụng 

sau ngày 30/4/1975, tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ quốc 

tế có từ đủ 15 năm đến dưới 

20 năm công tác thực tế 

Tổng thời gian giải quyết ở 

các cấp là 35 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cụ thể:  

- Hội đồng chính sách xã 

(phường): Không quá 05 

ngày làm việc;  

- Ban Chỉ huy quân sự cấp 

huyện: Không quá 10 ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

 
- Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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trong quân đội đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc 

(1.000714.000.00.00.H56) 

làm việc;  

- Ban Chỉ huy quân sự cấp 

tỉnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 

Nội: Không quá 10 ngày làm 

việc; 

 - Bộ Tư lệnh quân khu: 

Không quá 10 ngày làm việc 

(bao gồm cả thời gian thẩm 

định của Cục Chính sách - 
Tổng cục Chính trị). - Cục 

Chính sách - Tổng cục 

Chính trị: Không quá 10 

ngày làm việc hoàn thành 

việc thẩm định, ra quyết 

định hưởng trợ cấp hàng 

tháng đối với đối tượng do 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 

báo cáo 

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

05/01/2012 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 62/2011/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với 

đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 



28 

 

 

15 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp một lần đối với quân 

nhân, người làm công tác cơ 

yếu hưởng lương như đối 

với quân nhân, công an nhân 

dân; công nhân viên chức 

quốc phòng; dân quân tự vệ 

trực tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế sau ngày 

30/4/1975, có dưới 15 năm 

công tác đã phục viên, xuất 

ngũ, thôi việc (đối tượng còn 

sống) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ Quốc phòng 

(1.000693.000.00.00.H56) 

*Tổng thời gian giải quyết ở 
các cấp đối với đối tượng 

thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 

là 35 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cụ thể:  

- Hội đồng chính sách cấp 

xã: Không quá 05 ngày làm 

việc; 

 - Ban Chỉ huy quân sự cấp 

huyện: Không quá 10 ngày 

làm việc;  

- Bộ Chỉ huy quân sự cấp 

tỉnh; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 

Nội: Không quá 10 ngày làm 

việc;  
- Bộ Tư lệnh quân khu: 

Không quá 10 ngày làm việc 

(bao gồm cả thời gian thẩm 

định của Cục Chính sách- 

Tổng cục Chính trị); 

* Tổng thời gian giải quyết ở 

các cấp đối với đối tượng 

thuộc BTL Thủ đô Hà Nội là 

25 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:  

Bộ phận 
tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

05/01/2012 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 62/2011/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với 

đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

- Mẫu đơn 
- Căn cứ 

pháp lý 
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- Hội đồng chính sách cấp 

xã: Không quá 05 ngày làm 

việc;  

- Ban Chỉ huy quân sự cấp 

huyện: Không quá 10 ngày 

làm việc;  

- Bộ Chỉ huy quân sự cấp 

tỉnh; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 

Nội: Không quá 10 ngày làm 
việc;  

- Bộ Tư lệnh quân khu: 

Không quá 10 ngày làm việc 

(bao gồm cả thời gian thẩm 

định của Cục Chính sách- 

Tổng cục Chính trị); 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

16 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với quân 

nhân, người làm công tác cơ 

yếu hưởng lương như đối 
với quân nhân, công an nhân 

dân; công nhân viên chức 

quốc phòng; dân quân tự vệ 

trực tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế sau ngày 

30/4/1975 đã phục viên, xuất 

ngũ, thôi việc (đối với đối 

tượng đã từ trần) do Bộ 

Quốc phòng giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết ở 
các cấp đối với đối tượng 

thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 

là 35 ngày làm việc; đối 

tượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ 

đô Hà Nội là 25 ngày. Cụ 

thể; 

- Hội đồng chính sách xã 
(phường): Không quá 05 

ngày làm việc; 

- Ban CHQS huyện: Không 

quá 10 ngày làm việc; 

- Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 
cấp xã  

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 

 
- Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 
sách đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

05/01/2012 của Bộ Quốc 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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(1.000682.000.00.00.H56) Thủ đô Hà Nội: Không quá 10 

ngày làm việc; 

- Bộ Tư lệnh quân khu: 

Không quá 10 ngày làm 
việc; 

 

phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 62/2011/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với 

đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở 
Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 
chính. 

17 

Thủ tục giải quyết chế độ 

hưu trí đối với quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu, 

nhập ngũ sau ngày 

30/4/1975, trực tiếp tham gia 

61 ngày làm việc: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã: 

Không quá 07 ngày làm 

việc; 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 
- Nghị định số 23/2012/NĐ-

CP ngày 03 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ quy 

định một số chế độ đối với 

quân nhân, công an nhân dân 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế, có 

từ đủ 20 năm trở lên phục vụ 

trong quân đội, cơ yếu đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi 

việc 

(2.000034.000.00.00.H56) 

- Ban CHQS cấp huyện: 

Không quá 07 ngày làm 

việc; 

- Bộ CHQS cấp tỉnh: Không 

quá 07 ngày làm việc; 

- Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ 

Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 

Không quá 10 ngày làm 

việc; 

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc 

phòng: Không quá 30 ngày 

làm việc. 

 

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 

trực tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-

chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 

30/4/1975 có từ đủ 20 năm 

trở lên phục vụ trong quân 

đội, công an đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 
102/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 19 

tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực 

hiện một số chế độ đối với 

quân nhân, người làm công 

tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân, công an 

nhân dân tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-

chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 
30/4/1975 có từ đủ 20 năm 

trở lên phục vụ trong quân 

đội, cơ yếu đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 
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Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 
chính. 

18 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với quân 

nhân, người làm công tác cơ 

yếu hưởng lương như đối 

với quân nhân, công an nhân 

dân nhập ngũ sau ngày 

30/4/1975, trực tiếp tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế có 
từ đủ 20 năm trở lên phục vụ 

trong quân đội, cơ yếu đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi 

việc (đối tượng từ trần) 

(2.000029.000.00.00.H56) 

 

Tổng thời gian giải quyết ở 

các cấp là 61 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cụ thể:  

- UBND cấp xã: Không quá 

07 ngày làm việc; - 

 Ban Chỉ huy quân sự cấp 

huyện: Không quá 07 ngày 

làm việc;  
- Bộ chỉ huy quân sự cấp 

tỉnh: Không quá 07 ngày làm 

việc;  

- Bộ Tư lệnh quân khu, BTL 

Thủ đô Hà Nội: Không quá 

10 ngày làm việc;  

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc 

phòng: Không quá 30 ngày 

làm việc. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco
ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 

 
- Nghị định số 23/2012/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ quy 

định một số chế độ đối với 

quân nhân, công an nhân dân 

trực tiếp tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-

chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 
30/4/1975 có từ đủ 20 năm 

trở lên phục vụ trong quân 

đội, công an đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 

102/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 19 

tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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Tài chính hướng dẫn thực 

hiện một số chế độ đối với 

quân nhân, người làm công 

tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân, công an 

nhân dân, tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-

chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 
30/4/1975 có từ đủ 20 năm 

trở lên phục vụ trong quân 

đội, cơ yếu đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 
thực hiện thủ tục hành 

chính. 

19 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần, cấp “Giấy 

chứng nhận” đối với dân 

công hỏa tuyến tham gia 

45 ngày làm việc, cụ thể: 

- Cấp xã: 05 ngày làm việc. 

- Cấp huyện: 10 ngày làm 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

 
- Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 10 năm 2015 của Thủ 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế 

(2.001084.000.00.00.H56) 

việc. 

- Cấp tỉnh, Cục Chính trị/Bộ 

Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 10 

ngày làm việc. 

- Cấp quân khu: 10 ngày làm 

việc. 

- Cấp huyện chi trả trợ cấp 

một lần, trao Giấy chứng 

nhận: 10 ngày làm việc. 

 

cấp xã  

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 
 

tướng Chính phủ về một số 

chế độ, chính sách đối với 

dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế; 

- Thông tư liên tịch số 

138/2015/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 16 

tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 
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thực hiện thủ tục hành 

chính. 

20 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 
cấp một lần đối với công 

nhân viên chức nhà nước, 

chuyên gia các ngành; cán 

bộ xã, phường, thị trấn; công 

an xã; thanh niên xung 

phong trực tiếp tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế sau 

ngày 30/4/1975, đã thôi việc, 

đã về gia đình (đối tượng 

còn sống) thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

(2.000278.000.00.00.H56) 

25 ngày làm việc: 

- Hội đồng chính sách xã 

(phường): Không quá 05 

ngày làm việc; 

- Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội huyện: 

Không quá 10 ngày làm 

việc; 

- Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh (bao 

gồm cả thời gian Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh ra 

quyết định): Không quá 10 

ngày làm việc. 

 

Bộ phận 
tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Cămpuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

05/01/2012 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 62/2011/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với 

đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở 

Cămpuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

- Mẫu đơn 
- Căn cứ 

pháp lý 
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viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 

21 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với công 

nhân viên chức nhà nước, 

chuyên gia các ngành; cán 

bộ xã, phường, thị trấn; công 

an xã; thanh niên xung 
phong trực tiếp tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế sau 

ngày 30/4/1975 đã thôi việc, 

đã về gia đình (đối với đối 

tượng đã từ trần) thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

(2.000310.000.00.00.H56) 

25 ngày làm việc: 

- Hội đồng chính sách xã 

(phường): Không quá 05 

ngày làm việc; 

- Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện: 
Không quá 10 ngày làm 

việc; 

- Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh: Không quá 10 

ngày làm việc; 

 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả UBND 

cấp xã  

 
Địa chỉ 

trực 

tuyến:https

://dichvuco

ng.thanhho

a.gov.vn 

(một phần) 

 

 
- Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế 

ở Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 

05/01/2012 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động - 

- Mẫu đơn 

- Căn cứ 

pháp lý 
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Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 62/2011/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với 

đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thông tư số 104/2024/TT-

BQP ngày 27/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

thay thế, bãi bỏ một số quy 

định, mẫu biểu tại các 

Thông tư liên tịch của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính liên quan đến việc 

kê khai thông tin cá nhân khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính. 
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